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Câu 1 (1.0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: 

a) 2

3 7
3 4
xy

x x


 
 

b) 2 7 3y x x     

Câu 2 (1.0 điểm)  Xác định phương trình của parabol  (a 0)2( ) : 3P y ax x c     

biết ( )P  đi qua hai điểm A(2;1)  và B( 3;4) ? 

Câu 3 (2.0 điểm) Giải các phương trình sau: 

a) 2 1 4 3x x     

b) 
3 1

3 1
x

x x


 
   

Câu 4 (1.0 điểm) Tìm m  để phương trình  2 2 1 2 0mx m x m      có hai nghiệm 

phân biệt 1 2,x x  thỏa 1 2 3x x  ? 

Câu 5 (1.0 điểm) Chứng minh rằng:  1 2021,  2019
2019

x x
x

   


. 

Câu 6 (4.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ABC  có (2;3), ( 2;1), ( 2;11)A B C  . 

a) Chứng minh rằng ABC  là tam giác vuông tại A. Tính diện tích ABC . 
b) Gọi G là trọng tâm ABC . Tính độ dài đoạn thẳng AG . 

c) Tìm tọa độ điểm D  thỏa 2AD BC
 

. 
d) Tìm tọa độ tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp ABC . 

------------HẾT------------ 
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CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 
1a Tìm tập xác định của hàm số: 

2

3 7
3 4
xy

x x


 
 

1.0 
điểm 

 ĐK: 2 3 4 0x x    0.25*2 

  1; 4x x    0.25 

Tập xác định D   \ 4; 1   0.25 

1b Tìm tập xác định của hàm số: 

2 7 3y x x     

 

1.0 
điểm 

 
ĐK: 

2 0
7 3 0
x

x

    
 

0.25*2 

   
2
7
3

x

x

   
 

0.25 

Tập xác định 
72;
3

D
 
    

 
0.25 

2 Xác định phương trình của parabol   2( ) : 3 0P y ax x c a     biết ( )P  đi 

qua hai điểm A(2;1)  và B( 3;4) ? 

1.0 
điểm 

  A(2;1) 4 5P a c      0.25 

 B( 3;4) 9 13P a c      0.25 

Ta có hệ pt: 

18
4 5 5
9 13 97

5

aa c
a c c

             

 

0.25 

Suy ra 218 97( ) : 3
5 5

P y x x    
0.25 

3a Giải phương trình sau: 

2 1 4 3x x    

1.0 
điểm 

 2 1 0
2 1 4 3
x
x x

      
 

0.25*2 

 
1
2
1

x

x N

   

 

0.25 



Kết luận:  1S   0.25 

3b Giải các phương trình sau: 
3 1

3 1
x

x x


     

1.0 
điểm 

 
ĐK: 

3
1

x
x
   

 
0.25 

 
  

  
  

3 1 1 3
3 1 3 1
x x x

PT
x x x x

  
 

   
 

0.25 

      2 6 0x x    : PTVN 0.25 

Kết luận: S    0.25 
4 Tìm m  để phương trình  2 2 1 2 0mx m x m      có hai nghiệm phân biệt 

1 2,x x  thỏa 1 2 3x x  ? 

1.0 
điểm 

 
Phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2

0
,

0
a

x x
   

 
0.25 

                                                                       
0

1
4

m

m

    

 
0.25 

Theo định lí Viet: 
 

1 2

2 1m
x x

m


   
0.25 

Lại có 
 

1 2

2 1
3 3 2

m
x x m

m


       (nhận). 

Kết luận 2m   thì phương trình  2 2 1 2 0mx m x m      có hai nghiệm 

phân biệt 1 2,x x  thỏa 1 2 3x x  . 

0.25 

5 
Chứng minh rằng: 

1 2021, 2019
2019

x x
x

   


. 
1.0 
điểm 

 
2019x  , ta có 

12019 0; 0
2019

x
x

  


 
0.25  

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số 
12019 0; 0
2019

x
x

  


, ta có: 

 

1 12019 2019
2019 2019

12 2019 . 2019 2021
2019

x x
x x

x
x

    
 

   


 

0.25*2 



Suy ra 
1 2021, 2019
2019

x x
x

   


 (đpcm). 
0.25 

6a Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC  có (2;3), ( 2;1), ( 2;11)A B C  . 

Chứng minh rằng ABC  là tam giác vuông tại A. Tính diện tích ABC . 
 

1.5 
điểm 

    4; 2 , 4; 8AB AC    
 

 0.25*2 

     . 4 . 4 2 .8 0ABAC      
 

 0.25 

Suy ra ABC  là tam giác vuông tại A (đpcm). 0.25 

     2 2 2 21 1. . . 4 2 . 4 8 20
2 2ABCS AB AC         . 

0.25*2 

6b Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC  có (2;3), ( 2;1), ( 2;11)A B C  . 

Gọi G là trọng tâm ABC . Tính độ dài đoạn thẳng AG . 

1.0 
điểm 

 
G là trọng tâm 

2 ;5
3

ABC G
       

 
0.25*2 

8 ;2
3

AG
      


 

0.25 
 

2
28 102

3 3
AG

        
 

0.25 

6c Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC  có (2;3), ( 2;1), ( 2;11)A B C  . 

Tìm tọa độ điểm D  thỏa 2AD BC
 

 

1.0 
điểm 

 Gọi  ;D x y  

 2; 3AD x y  


 

0.25 

 0;10BC 


 0.25 

2 2.0
2

3 2.10
x

AD BC
y

      

 
 

0.25 

2
23

x
y

   
 

Kết luận:  2;23D . 

0.25 

6d Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ABC  có (2;3), ( 2;1), ( 2;11)A B C  . 

Tìm tọa độ tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp ABC . 

0.5 
điểm 



  Gọi I  là tâm của đường tròn ngoại tiếp ABC  
           Vì ABC  vuông tại A nên I  là trung điểm cạnh huyền BC  

            2;6I   

0.25 

 Bán kính 
   2 2

2 2 11 1
5

2 2
BCR

           

0.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


